	HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH THRIIVE 2014
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VAY VỐN KHÔNG LÃI SUẤT


A. THÔNG TIN CHỦ DOANH NGHIỆP
Họ tên chủ doanh nghiệp: 
Ngày sinh: 



Giới tính:
Số CMTND:


Địa chỉ thường trú: 


Email:
Di động:

Trình độ học vấn:            ☐ THPT                ☐ Cao đẳng               ☐ Đại học            ☐ Sau đại học 
Ngoài chủ doanh nghiệp trên, doanh nghiệp còn chủ sở hữu khác không? 
Họ tên:

Di động:

Họ tên:

Di động:

…
Tên người liên hệ/Giám đốc điều hành:
Di động:
Số năm điều hành doanh nghiệp:


B. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên giao dịch tiếng Việt:
Tên giao dịch tiếng Anh: 

Địa chỉ:
Số điện thoại: 

Website:
Email: 


Các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp:

Mô tả sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp dự kiến đầu tư từ vốn vay:

Năng lực sản xuất hiện tại của doanh nghiệp (sản phẩm/tháng): 

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp: (tỷ giá 1 USD = 21.000 VNĐ)
	 
	2012
	2013
	2014 (tính đến quý II)

	Doanh thu (USD)
	 
	 
	 

	Lợi nhuận (USD)
	 
	 
	 


Nếu doanh nghiệp đã từng vay vốn ngân hàng, vui lòng ghi rõ:
Số tiền (USD):
Mục đích:


Thời gian vay: 
Thời hạn trả vốn vay: 


Tên tổ chức tín dụng/ngân hàng cho vay:

Nếu doanh nghiệp đã từng được vay vốn ưu đãi hoặc tài trợ, vui lòng ghi rõ:

Số tiền (USD):
Mục đích:


Thời gian vay: 
Thời hạn trả vốn: 


Tên tổ chức tài trợ:

Số lao động hiện tại:
	Tổng số lao động:
	

	Trong đó:

Số lao động nam: 
	Số lao động nữ: 

	Số lao động thường xuyên:
	Số lao động thời vụ:

	Số lao động địa phương (trong huyện/quận):
	Số lao động từ vùng khác đến:

	Số lao động khuyết tật, người dân tộc thiểu số:
	 Mức lương trung bình:

	Mức lương thấp nhất:
	Mức lương cao nhất: 


Nếu doanh nghiệp có những phúc lợi khác cho người lao động, vui lòng ghi rõ: 



C. THÔNG TIN VAY VỐN CHƯƠNG TRÌNH THRIIVE
Số vốn đề nghị được vay (tối đa 210 triệu đồng):
Nếu được vay vốn, doanh nghiệp sẽ dùng số vốn vay để mua những thiết bị sau theo thứ tự ưu tiên. (Tỷ giá 1 USD = 21.000 VNĐ)
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn giá
	Số lượng
	Phí bảo hiểm
	Thành tiền (bao gồm phí bảo hiểm)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	… 
	 
	 
	 
	 

	Tổng (VNĐ) 
	 

	Tổng (USD) 
	 


Thông số kỹ thuật, xuất xứ và thời hạn bảo hành của máy móc, thiết bị dự định mua:
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Thời hạn bảo hành

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	…
	 
	 
	 


Thông tin nhà cung cấp máy  móc, thiết bị trên:
Tên: 
Website:
Địa chỉ: 

Điện thoại người liên hệ:
Ngoài ra, doanh nghiệp mong muốn trang bị thêm máy móc, thiết bị gì không? 

☐ Không

☐ Có, vui lòng ghi rõ:

Tài sản thế chấp của doanh nghiệp: (tỷ giá 1 USD = 21.000 VNĐ)
	STT
	Tài sản
	Loại giấy tờ
	Giá trị (USD)

	1
	 
	 
	 

	2
	… 
	 
	 


D. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN CỦA VỐN VAY THRIIVE
	 
	2012
	2013
	2014

	Năng lực sản xuất (sản phẩm/năm)
	 
	 
	 

	Doanh thu dự kiến (USD)
	 
	 
	 

	Tăng trưởng doanh thu năm sau so với năm trước (%)
	 
	 
	 

	Số lao động thường xuyên (người)
Trong đó:
Số lao động nữ:

Số lao động khuyết tật: 

Số lao động là người dân tộc thiểu số:
	 
	 
	 

	Số lao động thời vụ (người)
Trong đó:
Số lao động nữ:

Số lao động khuyết tật: 

Số lao động là người dân tộc thiểu số:
	 
	 
	 


E. KẾ HOẠCH HOÀN TRẢ VỐN VAY CỦA DOANH NGHIỆP
Đơn giá là giá bản lẻ sản phẩm trên thị trường. Xem ví dụ:
	Thời gian
	Địa điểm
	Đối tượng / Thời lượng
	Sản phẩm/ Dịch vụ/ Đào tạo
	Số lượng
	Đơn giá (USD)
	Tổng giá trị (USD) 

	Tháng 6/2013
	Xã/huyện/tỉnh
	Người già/trẻ em/người nghèo…
	Quần áo mùa đông
	500 chiếc
	4
	2000

	Tháng 11/2013
	Xã/huyện/tỉnh
	Phụ nữ trong độ tuổi lao động, 50 ngày 
	Dạy nghề cắt may 
	30 học viên
	100
	 3000

	 
…

	 
	
	 
	 
	 
	 


Chi tiết chi phí đào tạo nghề: 
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính 
	Số lượng
	Đơn giá (USD)
	Tổng giá trị (USD)

	1
	Chi phí giảng viên 
	ngày
	50
	10
	500

	2 
	Mua vải thực hành 
	mét
	 10
	2
	20

	3
	…
	
	
	
	


Mô tả chi tiết quy cách sản phẩm/dịch vụ trao tặng từ thiện (chất liệu, kích thước, công dụng, đối tượng sử dụng…):
F. THÔNG TIN KHÁC
Thông tin 01 nhà cung cấp và 01 khách hàng lớn của doanh nghiệp:
	 
	Họ tên
	Chức vụ
	Di động
	Email

	Nhà cung cấp
	 
	 
	 
	 

	Khách hàng
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp biết đến chương trình vay vốn không lãi suất Thriive thông qua:
☐ Truyền hình           ☐ Báo in              ☐ Internet               ☐ Doanh nghiệp Thriive giới thiệu     
☐ Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội


     ☐ Khác, vui lòng ghi rõ:
Bằng cách ký vào hồ sơ đăng ký này, tôi xin cam kết những thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

Tỉnh/thành phố,  ngày     tháng     năm 2014

Chủ doanh nghiệp

             (Ký tên và đóng dấu)   
